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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN CHÂU THÀNH TỈNH LONG AN 
 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Võ Văn Tùng. 

Các Hội thẩm nhân dân:  

Ông Đinh Ng c D nh. 

Ông Võ Tấn Th nh. 

- Thư ký phiên tòa: B  Nguyễn Thị Phương Hồng – Thư ký Tòa án của Tòa 

án nhân dân huyện Châu Th nh tỉnh Long An.  

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Châu Thành tỉnh Long An 

tham gia phiên tòa: B  Nguyễn Thị Ng c Thảnh - Kiểm sát viên. 

V o các ngày 17 v  18 tháng 11 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân 

huyện Châu Th nh tỉnh Long An xét xử sơ thẩm công khai vụ án h nh sự sơ thẩm 

thụ lý số 36/2022/HSST ng y 01 tháng 11 năm 2022, theo Quyết định đưa vụ án ra 

xét xử số 37/2022/HSST ngày 03 tháng 11 năm 2022, đối với bị cáo: 

Nguyễn Văn M, tên g i khác: Trung, sinh năm 1988, nơi sinh: Long An, 

nơi cư trú: Ấp 2, xã M, huyện Thủ Th a, tỉnh Long An; nghề nghiệp: l m thuê; 

tr nh độ văn hóa: 10/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Thiên chúa; quốc 

tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Văn M  lý lịch bị cáo ghi ông Nguyễn Văn N) và 

bà Võ Thị N; bị cáo có vợ tên H  Thị Thu T  đ  ly hôn , bị cáo có 02 con sinh năm 

2014 v  2017. Tiền sự: không. Tiền án: không; Bị cáo bị áp dụng biện pháp cấm đi 

kh i nơi cư trú t  ng y 09 tháng 9 năm 2022 đến ng y 09 tháng 11 năm 2022. Bị 

cáo có mặt tại phiên tòa. 

-     i c      n   i  n h a     iên   an: B  H  Thị  , sinh năm 1956, địa 

chỉ: Ấp 3, x  L, huyện Thủ Th a, tỉnh Long An.  v ng mặt  

-     i  àm chứn :  

1. B  Lê Thị H, sinh năm 1979, địa chỉ: Ấp 3, x  L, huyện Thủ Th a, tỉnh 

Long An.  v ng mặt  

2. Ông Tr n H u Ph, sinh năm 1985, địa chỉ: Ấp T, x  Thanh Phú Long, 

huyện Châu Th nh, tỉnh Long An.  v ng mặt  



 2 

3. Ông Tr n Thiện V, sinh năm 1951, địa chỉ: Ấp T, x  Thanh Phú Long, 

huyện Châu Th nh, tỉnh Long An.  có mặt ng y 17/11/2022, v ng mặt ng y 

18/11/2022) 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các t i liệu có trong hồ sơ vụ án v  diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm t t như sau: 

Khoảng 06 giờ 30 phút ngày 19 tháng 7 năm 2022, tại ấp Thanh Tân, xã 

Thanh Phú Long, huyện Châu Th nh, tỉnh Long An, Cơ quan Cảnh sát điều tra 

Công an huyện Châu Th nh phát hiện bị cáo Nguyễn Văn M đang vận chuyển 

thuốc lá điếu b ng xe mô tô  S  m u đ  đen, biển số 62P1-3400.  ua kiểm tra, Cơ 

quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Th nh xác định được bị cáo Nguyễn 

Văn M vận chuyển 130 cây  1.300 bao  thuốc lá nh n hiệu  et, 20 cây  200 bao  

thuốc lá nh n hiệu Scott không có tem nh n v  50 cây  500 bao  thuốc lá nh n hiệu 

SaiGon.   

Bị cáo Nguyễn Văn M tr nh b y l  v o khoảng 05 giờ ng y 19 tháng 7 năm 

2022, có một người tên Thu  không rõ tên, địa chỉ  thuê bị cáo M chở thuốc lá điếu 

t  huyện Thủ Th a, tỉnh Long An đến bến ph  Linh Đồng, thuộc huyện  ò Công 

Tây, tỉnh Tiền  iang với giá 290.000 đồng. Bị cáo vận chuyển thuốc lá đến ấp 

Thanh Tân, x  Thanh Phú Long, huyện Châu Th nh, tỉnh Long An th  bị Cơ quan 

Cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Th nh b t gi .   

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Th nh tạm gi  các vật 

chứng: 

- 130 cây  1.300 bao  thuốc lá nh n hiệu  et, 20 cây  200 bao  thuốc lá nh n 

hiệu Scott không có tem nh n v  50 cây  500 bao  thuốc lá nh n hiệu Sai on. 

- 01 xe mô tô  S  m u đ  đen, biển số 62P1-3400. 

- 01 điện thoại di động nh n hiệu  phone 7 m u đen, sim số 0837488978. 

- 01 giấy chứng minh nhân dân của bị cáo. 

- Số tiền 470.000.000 đồng. 

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Th nh đ  tiến h nh trưng 

c u thẩm định về nguồn gốc, xuất xứ của số thuốc lá trên.  

Công văn số 99/CVTĐ-2022-HHTLVN ng y 10 tháng 8 năm 2022 của 

Hiệp hội thuốc lá Việt Nam đ  xác định số bao thuốc lá nh n hiệu  et v  Scott do 

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Th nh cung cấp l  thuốc lá nhập 

lậu. 

Công văn số 807/TLS -PCĐN ng y 10 tháng 8 năm 2022 của Công ty 

thuốc lá S i  òn đ  xác định số bao thuốc lá nh n hiệu Sai on Cơ quan Cảnh sát 

điều tra Công an huyện Châu Th nh cung cấp l  chưa rõ nguồn gốc.    

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Th nh đ  trả lại cho bị cáo 

số tiền 470.000 đồng, 01 giấy chứng minh nhân dân của bị cáo. Cơ quan Cảnh sát 
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điều tra Công an huyện Châu Th nh chuyển 50 cây  500 bao  thuốc lá nh n hiệu 

Sai on sang xử lý h nh chính.    

Tại bản cáo trạng số 38/CT-VKSCT ngày 31 tháng 10 năm 2022, Viện 

kiểm sát nhân dân huyện Châu Th nh tỉnh Long An truy tố bị cáo Nguyễn Văn M 

về tội  Vận chuyển h ng cấm  theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 191 của Bộ 

luật h nh sự.  

Tại phiên tòa, Kiểm sát viên khẳng định cáo trạng truy tố bị cáo Nguyễn 

Văn M về tội  Vận chuyển h ng cấm  theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 191 

của Bộ luật h nh sự l  đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Kiểm sát viên đề nghị 

Hội đồng xét xử: 

- Áp dụng điểm b khoản 1 Điều 191, Điều 38, các điểm i, s khoản 1 v  

khoản 2 Điều 51 của Bộ luật h nh sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, xử phạt 

bị cáo Nguyễn Văn M với mức án t  09 tháng đến 01 năm tù. Áp dụng Điều 65 của 

Bộ luật h nh sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 cho bị cáo hưởng án treo, thời 

gian thử thách của án treo l  01 năm 06 tháng đến 02 năm. Bị cáo có ho n cảnh 

kinh tế khó khăn nên đề nghị không áp dụng h nh phạt bổ sung đối với bị cáo.   

 ử lý vật chứng: Áp dụng các Điều 46, 47 của Bộ luật h nh sự năm 2015, 

sửa đổi bổ sung năm 2017 và Điều 106 của Bộ luật tố tụng h nh sự năm 2015:  

- Tịch thu, tiêu hủy: 130 cây  1.300 bao  thuốc lá nh n hiệu  et, 20 cây  200 

bao  thuốc lá nh n hiệu Scott không có tem nh n. 

- Tịch thu sung quỹ nh  nước: 01 xe mô tô  S  m u đ  đen, biển số 62P1-

3400 v  01 điện thoại di động nh n hiệu  phone 7 m u đen, sim số 0837488978. 

Buộc bị cáo chịu án phí h nh sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật. 

Bị cáo không tranh luận với lời luận tội v  mức h nh phạt m  Kiểm sát viên 

đề nghị.  

Lời nói sau cùng của bị cáo: Bị cáo xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ h nh phạt 

cho bị cáo, bị cáo cam kết không tái phạm. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ v o các t i liệu trong hồ sơ vụ án đ  

được trông tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về h nh vi, quyết định tố tụng của Cơ quan Điều tra Công an huyện 

Châu Th nh, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Châu Th nh, Kiểm sát 

viên trong quá tr nh điều tra, truy tố đ  thực hiện đúng về thẩm quyền, tr nh tự, thủ 

tục theo quy định của Bộ luật tố tụng h nh sự. 

[2] Lời khai nhận tội của bị cáo Nguyễn Văn M phù hợp với biên bản vụ 

việc, biên bản khám nghiệm hiện trường, lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra, lời 

khai của người l m chứng v  các t i liệu, chứng cứ khác, có đủ cơ sở kết luận:  

Ng y 19 tháng 7 năm 2022, bị cáo Nguyễn Văn M vận chuyển thuốc lá điếu 

b ng xe mô tô  S  m u đ  đen, biển số 62P1-3400.  ua kiểm tra, Cơ quan Cảnh 
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sát điều tra Công an huyện Châu Th nh xác định được bị cáo Nguyễn Văn M vận 

chuyển 130 cây  1.300 bao  thuốc lá nh n hiệu  et, 20 cây  200 bao  thuốc lá nh n 

hiệu Scott không có tem nh n, thuốc lá nhập lậu l  h ng cấm. Do vậy, bị cáo 

Nguyễn Văn M đ  phạm v o tội  Vận chuyển h ng cấm  theo quy định tại điểm b 

khoản 1 Điều 191 của Bộ luật h nh sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. 

[3] Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Châu Th nh tỉnh Long An 

truy tố bị cáo Nguyễn Văn M với tội danh, điều khoản nêu trên l  đúng người, đúng 

tội, đúng pháp luật. 

[4] Hành vi vận chuyển h ng cấm của bị cáo l  nguy hiểm cho x  hội. Bị 

cáo biết rõ việc l m của m nh l  phạm tội v  sẽ bị pháp luật xử lý nghiêm minh, 

nhưng bị cáo vẫn thực hiện, do đó c n có h nh phạt nghiêm minh đối với bị cáo. 

Trong quá tr nh điều tra v  tại phiên tòa, bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, 

bị cáo phạm tội l n đ u v  thuộc trường hợp ít nghiêm tr ng, bị cáo có ho n cảnh 

kinh tế khó khăn. Do đó, khi quyết định h nh phạt, căn cứ Điều 50, điểm b khoản 1 

Điều 191 của Bộ luật h nh sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 quy định khung 

h nh phạt phải áp dụng, các điểm i, s khoản 1 v  khoản 2 Điều 51 của Bộ luật h nh 

sự quy định t nh tiết giảm nhẹ trách nhiệm h nh sự, để tuyên cho bị cáo h nh phạt 

tương xứng với tính chất, mức độ phạm tội của bị cáo. Bị cáo có nhân thân tốt, ho n 

cảnh kinh tế khó khăn, bị cáo l  lao động chính trong gia đ nh theo xác nhận của 

chính quyền địa phương, nên không c n cách ly bị cáo ra kh i đời sống x  hội, m  

c n áp dụng Điều 65 của Bộ luật h nh sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 quy 

định về án treo, giao bị cáo về chính quyền địa phương nơi bị cáo cư trú giám sát, 

giáo dục c ng đủ điều kiện để cải tạo, giáo dục bị cáo. Không áp dụng h nh phạt bổ 

sung đối với bị cáo, theo quy định tại khoản 4 Điều 191 của Bộ luật h nh sự. 

[5] Vật chứng, tài sản hiện đang còn tạm gi  do Chi cục thi h nh án dân sự 

huyện Châu Th nh tỉnh Long An đang quản lý l  tang vật v  t i sản dùng v o việc 

phạm tội, nên c n áp dụng các Điều 46, 47 của Bộ luật h nh sự năm 2015, sửa đổi 

bổ sung năm 2017 v  Điều 106 của Bộ luật tố tụng h nh sự năm 2015: 

- Tịch thu, tiêu hủy: 130 cây  1.300 bao  thuốc lá nh n hiệu  et, 20 cây  200 

bao  thuốc lá nh n hiệu Scott không có tem nh n, do số thuốc lá n y l  thuốc lá 

nhập lậu. 

- Tịch thu sung quỹ nh  nước: 01 xe mô tô  S  m u đ  đen, biển số 62P1-

3400 v  01 điện thoại di động nh n hiệu  phone 7 m u đen, sim số 0837488978, do 

bị cáo dùng các t i sản n y l m phương tiện để phạm tội.  

[6] Đề nghị của đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Châu Th nh tỉnh 

Long An về trách nhiệm h nh sự v  xử lý vật chứng l  phù hợp với tính chất, mức 

độ phạm tội, nhân thân của bị cáo nên chấp nhận. 

[7] Án phí: Bị cáo phải chịu án phí h nh sự sơ thẩm với số tiền l  200.000 

đồng. 

Vì các  ẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 
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Tuyên bố bị cáo Nguyễn Văn M phạm tội  Vận chuyển h ng cấm . 

Áp dụng điểm b khoản 1 Điều 191, các Điều 38 và 50, các điểm i, s khoản 1 

v  khoản 2 Điều 51 v  Điều 65 của Bộ luật h nh sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 

2017:  ử phạt bị cáo Nguyễn Văn M 09 (chín) tháng tù, cho bị cáo hưởng án treo, 

thời gian thử thách l  01  một  năm, 06  sáu  tháng.  iao bị cáo Nguyễn Văn M cho 

 y ban nhân dân x  Mỹ Thạnh, huyện Thủ Th a, tỉnh Long An theo dõi, giám sát, 

giáo dục bị cáo Nguyễn Văn M trong thời gian thử thách. 

Trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú th  thực hiện theo 

quy định của pháp luật về thi h nh án h nh sự. Trong thời gian thử thách, người 

được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 l n trở lên th  Tòa án có thể quyết 

định buộc người được hưởng án treo phải chấp h nh h nh phạt tù của bản án đ  cho 

hưởng án treo. 

Áp dụng các Điều 46, 47 của Bộ luật h nh sự năm 2015, sửa đổi bổ sung 

năm 2017 v  Điều 106 của Bộ luật tố tụng h nh sự năm 2015:  

- Tịch thu, tiêu hủy: 130 cây  1.300 bao  thuốc lá nh n hiệu  et, 20 cây  200 

bao  thuốc lá nh n hiệu Scott không có tem nh n. 

- Tịch thu sung quỹ nh  nước: 01 xe mô tô  S  m u đ  đen, biển số 62P1-

3400 v  01 điện thoại di động nh n hiệu  phone 7 m u đen, sim số 0837488978. 

Số vật chứng nêu trên do chi cục Thi h nh án dân sự huyện Châu Th nh, 

tỉnh Long An đang quản lý, theo biên bản giao, nhận đồ vật, t i liệu, vật chứng ng y 

01 tháng 11 năm 2022. 

Án phí: Căn cứ Điều 136 của Bộ luật tố tụng h nh sự năm 2015, các Điều 

21 v  23 của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016, của 

 y ban thường vụ  uốc hội về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý v  sử dụng 

án phí v  lệ phí Tòa án: Buộc bị cáo Nguyễn Văn M phải chịu án phí h nh sự sơ 

thẩm với số tiền l  200.000 đồng  hai trăm ngh n đồng . 

Bị cáo có mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 

ng y kể t  ng y tuyên án, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan v ng mặt tại phiên 

tòa có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ng y kể t  ng y nhận được bản án 

hoặc bản án được niêm yết, để yêu c u Tòa án nhân dân tỉnh Long An xét xử phúc 

thẩm. 

*Nơi nhận:  

- Tòa án tỉnh; 

- Viện kiểm sát nhân dân huyện Châu Th nh; 

- Chi cục thi h nh án dân sự huyện Châu Th nh; 

- Công an huyện Châu Th nh; 

- UBND xã M, huyện Thủ Th a, tỉnh Long An; 

- Bị cáo; 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan; 

- Lưu  hồ sơ, án văn). 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
 

 

 

 

Võ Văn Tùng 

 


